TÓM LƯỢC QUY TRÌNH THANH TOÁN T+2
Ngày T: Nhận kết quả giao dịch (KQGD), lập, gửi Thông báo KQGD cho TVLK
Ngày T+1: 
· TVLK đối chiếu giao dịch

· Chậm nhất 17h00: 

· TVLK gửi xác nhận KQGD;

· Nộp hồ sơ sửa lỗi, xử lý lỗi cho VSD (nếu có)

Ngày T+2:

· 08h00-09h30: Sửa lỗi, xử lý lỗi và loại bỏ không thanh toán bắt buộc các trường hợp thiếu chứng khoán do bán khống, thiếu thông tin tài khoản...
· 09h30-10h00: VSD thực hiện:

· Lập thông báo kết quả bù trừ tiền/chứng khoán gửi TVLK

· Chuyển file dữ liệu thanh toán tiền cho NHTT

· Chậm nhất 11h00: 

· TVLK chuyển đủ tiền theo kết quả bù trừ vào TKTGTTBT của TVLK tại NHTT
· TVLK thiếu chứng khoán do sửa lỗi, xử lý lỗi phải hoàn tất vay chứng khoán qua hệ thống SBL của VSD

· 11h00-11h30: NHTT kiểm tra số dư TKTGTTBT của TVLK và thông báo cho VSD các trường hợp thiếu hụt tiền thanh toán (số liệu chốt tại thời điểm 11h00)

· 11h30-14h30: 

· VSD lập hồ sơ phát vay hỗ trợ tiền (Phát vay từ NHTT hoặc QHTTT nếu có)

· NHTT thực hiện phát vay theo hồ sơ VSD gửi (chuyển tiền từ tài khoản QHTTT/NHTT vào TKTGTTBT của Thành viên)

· VSD thực hiện lùi thời hạn thanh toán đối với các giao dịch thiếu tiền, thiếu chứng khoán (nếu có) và lập thông báo điều chỉnh kết quả bù trừ tiền/chứng khoán gửi TVLK liên quan và NHTT (nếu có) 

· 15h45-16h15: NHTT và VSD thực hiện và hoàn tất thanh toán tiền và chứng khoán.

· NHTT thực hiện thanh toán tiền giao dịch chứng khoán bằng các bút toán chuyển tiền trên các tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ của TVLK liên quan và tài khoản của VSD

· VSD thực hiện thanh toán chứng khoán bằng bút toán chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản của TVLK bên bán sang tài khoản của TVLK bên mua đồng thời điều chỉnh thông tin tài khoản của người đầu tư (ghi tăng tài khoản người đầu tư mua, ghi giảm tài khoản người đầu tư bán)

· Sau khi hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán, VSD gửi thông báo xác nhận kết quả thanh toán giao dịch chứng khoán cho TV.
· Sau 16h15: TVLK kiểm tra kết quả thanh toán chứng khoán qua cổng giao tiếp điện tử của VSD.
TÓM LƯỢC QUY TRÌNH THANH TOÁN GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI SƠ CẤP (T+1) CỦA CHỨNG CHỈ QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC (ETF)

Ngày T: 
· Chậm nhất 30 phút trước giờ bắt đầu phiên giao dịch: CTQLQ phải gửi tới VSD Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu để hoán đổi 1 lô ETF, số tiền chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi, giá trị tài sản ròng của một lô chứng chỉ quỹ ETF và phương án xử lý;

· Trước thời điểm đóng cửa thị trường của SGDCK: CTQLQ phải chuyển Danh sách nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch hoán đổi dưới dạng chứng từ điện tử (trường hợp CTQLQ có kết nối với VSD) hoặc dưới dạng văn bản kèm file dữ liệu theo định dạng do VSD quy định (trường hợp không kết nối) tới VSD;

· Chậm nhất 17h00: CTQLQ hoàn tất việc đối chiếu và xác nhận lệnh giao dịch hoán đổi với các AP và gửi cho VSD văn bản xác nhận về các lệnh thực hiện, các lệnh cần sửa lỗi trong danh sách đã gửi VSD. 

Ngày T+1:

· Chậm nhất 10h00: AP gửi cho VSD Thông tin về chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ quỹ ETF sử dụng để thực hiện giao dịch hoán đổi dưới dạng chứng từ điện tử thông qua cổng giao tiếp điện tử.
· Chậm nhất 11h00: AP gửi VSD xác nhân về việc đã thực hiện giao dịch hoán đổi để dùng nguồn chứng chỉ quỹ ETF/chứng khoán cơ cấu được nhận về do hoán đổi bù cho số lượng chứng chỉ quỹ ETF/chứng khoán cơ cấu còn thiếu (áp dụng đối với trường hợp tại ngày T, AP thực hiện giao dịch bán trên hệ thống của SGDCK nhưng chưa đủ CCQ ETF/CKCC)
· Vào 11h30: VSD thực hiện kiểm tra chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ quỹ ETF thực hiện giao dịch hoán đổi của nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch hoán đổi đồng thời thông báo cho CTQLQ các danh sách dưới dạng chứng từ điện tử (trường hợp CTQLQ có kết nối với VSD) hoặc dưới dạng văn bản (trường hợp không kết nối) như sau:

-
Danh sách nhà đầu tư đặt lệnh giao dịch hoán đổi có đủ chứng khoán cơ cấu/chứng chỉ quỹ ETF và không đủ chứng khoán cơ cấu/ chứng chỉ quỹ ETF thực hiện hoán đổi; 
-
Thông báo về số lượng chứng chỉ quỹ ETF được phát hành thêm (bao gồm cả trường hợp phát hành thêm chứng chỉ quỹ ETF để trả phần chênh lệch do giá trị tài sản ròng của lô chứng chỉ quỹ ETF lớn hơn giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi trong trường hợp nhà đầu tư đặt lệnh bán chứng chỉ quỹ ETF) và mua lại chi tiết đến nhà đầu tư;

-
Thông báo về số lượng chứng khoán cơ cấu chuyển quyền sở hữu từ Quỹ ETF sang nhà đầu tư và ngược lại;

-
Thông báo về Danh sách nhà đầu tư thực hiện giao dịch hoán đổi được hoàn trả chứng khoán cơ cấu nhưng sẽ bị giữ lại phần vượt quá (nếu có)

· Chậm nhất 14h00: CTQLQ gửi cho VSD:

· Văn bản xác nhận về số lượng chứng chỉ quỹ ETF được phát hành và mua lại;

· Văn bản xác nhận về số lượng chứng khoán cơ cấu chuyển quyền sở hữu từ quỹ ETF sang nhà đầu tư và ngược lại
· Hồ sơ thông báo sửa lỗi do nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đặt lệnh hoán đổi của AP, ĐLPP
· Chậm nhất 15h30: VSD thực hiện:

· Gửi văn bản thông báo việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF do thực hiện giao dịch hoán đổi cho CTQLQ, SGDCK và thành viên;
· Hạch toán tăng hoặc giảm chứng chỉ quỹ ETF phát hành thêm hoặc  mua lại;
· Chuyển quyền sở hữu chứng khoán cơ cấu từ tài khoản lưu ký của Quỹ ETF
sang tài khoản của nhà đầu tư và ngược lại 
